
Tuần 11  (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023)    Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/11 

 

1 31 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: - Đ i vi n c n  ti n 

– CĐ:   u t ườn    n  ớp 
 

2 71 Tiếng Việt Đọc: Â  thanh của núi tr 85 (1 ti t) BGĐT,BN 

3 51 Toán 
Luyện tập -Trang 74 - Kiể  t a  iữa kì I 

B i 1.2.3.4.5   
BGĐT,BN 

4 72 Tiếng Việt Bài 87: LTVC: LT v  B  nhân hóa ( Tr 87) BGĐT,BN 

 

5 41 Tiếng Anh Review 2 - Part 1  

6 21  ho  học Âm thanh t on  cu c sốn  (Ti t 1) BGĐT,BN 

7 

 
11 

GDNS 

TL,VM 

B  t i  iệu Giáo dục NSTLVM B i 6: Nói 

chuyện với thầy, cô  iáo. 
BGĐT,BN 

Ba 

14/11 

Sáng 

1 42 Tiếng Anh Review 2 - Part 2  

2 73 Tiếng Việt 
B i 11. Vi t: Vi t đoạn văn tưởn  tượn  

 (1 ti t) 
BGĐT,BN 

3 52 Toán 
B i 22:  hép c n  các số có nhi u chữ số -

Trang 77 ( Ti t 1-  Hoạt đ n  1,2,3, Tr 77) 
BGĐT,BN 

4 11 Toán TA   obabi ity (Xác suất)  

Chiều 

5 21 LS - Đị  lí 
Bài 9: Dân cư v  hoạt đ n  sản xuất ở v n  

Đồn  bằn  Bắc B  (Ti t 1) 
BGĐT,BN 

6 11 C ng nghệ B i 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh t on  chậu (T2) BGĐT,BN 

7 11 Đ o đức B i 3 :   u  ao đ n  ( Ti t 1) 
BGĐT, 

T i  iệụ 

8 11 Thư viện Đọc sách 
Sách, 

t uyện 

 

Tư 

15/11 

Sáng 

1 74 Tiếng Việt 
Bài 20: Đọc: Bầu t ời   a thu  (ti t 1) 

Đọc: Bầu t ời   a thu   ( Ti t 1 -Tr 89) 
BGĐT,BN 

2 75 Tiếng Việt 
Đọc: Bầu t ời   a thu   ( Ti t 2 -Tr 91 

- B i 1, 2  
BGĐT,BN 

3 53 Toán 
B i 22:  hép c n  các số có nhi u chữ số -

T an  77 ( Ti t 2-  LT 1,2,3,4  Tr 78) 
BGĐT,BN 

4 43 Tiếng Anh Review 2 - Part 3  

Chiều 

5 32 HĐTN 
B i 11:  Đ i vi n c n  ti n 

Hoạt đ n   iáo dục theo chủ đ : Tình bạn 
BGĐT,BN 

6 22 TA LK Project 1 (A trip to the farm)  

7 31 HD học Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

8 11 Tin học B i 11. Thực h nh thao  tác với tệp, thư  ục  

 

 

 

 

Năm 

Sáng 

1 76 Tiếng Việt  
Vi t: T ả b i vi t đoạn văn tưởn  tượn    

(1 ti t) 
BGĐT,BN 

2 22 LS - Đị  lí 

Bài 9: Dân cư v  hoạt đ n  sản xuất ở v n  

Đồn  bằn  Bắc B  (Ti t 2) -Tích hợp GDĐ : 

Giúp HS bi t b y tỏ  òn  bi t ơn với các vị 

BGĐT,BN 



16/11 vua Hùng 

3 54 Toán 
B i 23: Phép t   các số có nhi u chữ số -

Trang 79 ( Ti t 1-  HĐ 1,2,3  Tr 50 ) 
BGĐ,BNT 

4 22  ho  học Â  thanh t on  cu c sốn  (Ti t 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 22 TA  LK Unit 4 Part 2  

6 21 GDTC Ôn 8 đ n  tác của b i thể dục với vòn   

7 32 HD học  Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

8 11 Âm nh c 
- Ôn bài hát: N u e    … 

- N he nhạc: Đi u  on  ước tặn  thầy 
 

Sáu 

17/11 

 

 

Sáng 

1 77 Tiếng Việt Bài 20:Đọc  ở   n -Tr 92) BGĐT, BN 

2 44 Tiếng Anh Review 2 - Part 4  

3 55 Toán 
B i 23:  hép t   các số có nhi u chữ số -

Trang 81 ( Ti t 2-  LT 1,2,3, 4  Tr 81 ) 
BGĐT, BN 

4 11 Mĩ thuật B i 1: Sản phẩ   ĩ thuật với các  ớp cảnh- Ti t 1  

Chiều 

5 33 HD học Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

6 22 GDTC Kiể  t a b i thể dục với vòn   

7 33 HĐTN 
Sinh hoạt  ớp: Sinh hoạt theo chủ đ : Ca  k t 

tình bạn.Sơ k t thi đua tuần 
BGĐT,BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 26 tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh H nh 

 

Tháng   11   năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   

- Số lượt sử dụng BGĐT:             


